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Loại Ngân sách Các Dịch vụ SDP Mã Dịch vụ Mô tả/Nhà Cung cấp 

Sắp xếp Cuộc sống Dịch vụ Nghỉ ngơi 310 Nghỉ ngơi (Cá nhân và Cơ quan) Tại nhà 

(310 - 330)  311 Cơ sở Nghỉ ngơi – Ngoài Nhà 
 Nhân viên Chăm sóc Tại nhà 312 Nhân viên Chăm sóc Tại nhà 
 Nội trợ 313 Nội trợ 
 Hỗ trợ Tiếp cận Nhà ở 314 Hỗ trợ Tiếp cận Nhà ở 
 Dịch vụ Quản lý Tài chính 315 Nhân viên Tài chính FMS 
  316 Đồng Sở hữu Lao động FMS 
 317 Chủ lao động/Nhân viên Tài chính FMS  
 Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng 320 Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng (Cá nhân và Cơ quan) 
 321 Công trình Dân dụng 
   

Việc làm & Hỗ trợ Hoà nhập Cộng đồng 331 Hỗ trợ Hoà nhập Cộng đồng 

Tham gia Hàng hoá và Dịch vụ Hướng đến Người tham gia 333 Hàng hoá và Dịch vụ Hướng đến Người tham gia 

Cộng đồng Đào tạo và Giáo dục Cá nhân 334  Đào tạo và Giáo dục Cá nhân 

(331 - 355) Hỗ trợ Việc làm 335 Hỗ trợ Việc làm 
 Dịch vụ Công nghệ 336 Hỗ trợ Công nghệ 
 Chi phí Chuyển tiếp/Thiết lập 337 Chi phí Chuyển tiếp/Thiết lập 
 Dịch vụ Chuyên chở Không liên quan đến Y tế 338 Dịch vụ Chuyên chở Không liên quan đến Y tế 
 Hỗ trợ Tiền Hướng nghiệp 339 Hỗ trợ Tiền Hướng nghiệp 
 Cố vấn Riêng 340 Cố vấn Riêng 
    

Sức khoẻ và An toàn Điều chỉnh Khả năng Tiếp cận Môi trường 356 Khả năng Tiếp cận Môi trường 

(356 - 399) Dịch vụ Châm cứu 357 Dịch vụ Châm cứu 
 Hệ thống Phản ứng Khẩn cấp Cá nhân (PERS) 358 Hệ thống Phản ứng Khẩn cấp Cá nhân 
 Trợ lý Y tế Tại Nhà 359 Trợ lý Y tế Tại Nhà 
 Hỗ trợ Giao tiếp 360 Hỗ trợ Giao tiếp 
 Điều dưỡng Có Kinh nghiệm 361 Điều dưỡng Có Kinh nghiệm 
 Tư vấn Dinh dưỡng 362 Tư vấn Dinh dưỡng 
 Can thiệp và Hỗ trợ Khủng hoảng 363 Can thiệp và Hỗ trợ Khủng hoảng 
 Dịch vụ Can thiệp Hành vi 364 Dịch vụ Can thiệp Hành vi 
 Thiết bị và Dụng cụ Y tế Chuyên dụng 365 Thiết bị và Dụng cụ Y tế Chuyên dụng 
 Đào tạo Gia đình/Người tiêu dùng 366 Đào tạo Gia đình/Người tiêu dùng 
 Dịch vụ Nha khoa 367 Dịch vụ Nha khoa 
 Kính áp tròng và Gọng kính 368 Kính áp tròng và Gọng kính 
 Dịch vụ Nhãn khoa-Đo thị lực 369 Dịch vụ Nhãn khoa-Đo thị lực 
 Dịch vụ Tâm lý 370 Dịch vụ Tâm lý 
 Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn cho Người Chăm sóc 

Không được trả lương 
371 Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn cho Người Chăm sóc Không được trả 

lương 
 Âm ngữ - Thính giác và Ngôn ngữ 372 Âm ngữ - Thính giác và Ngôn ngữ 
 Dịch vụ Trị liệu Thần kinh Cột sống 373 Bác sĩ Trị liệu Thần kinh Cột sống 
 Mát xa Trị liệu 374 Chuyên viên Mát xa 
 Trị liệu Cơ năng 375 Trị liệu Cơ năng 
 Vật lý Trị liệu 376 Vật lý Trị liệu 
 Sửa chữa và Thay thế Phương tiện 377 Sửa chữa và Thay thế Phương tiện 
 Dịch vụ Hỗ trợ Gia đình 378 Cơ sở Chăm sóc Trẻ em Ban ngày 

 


